
I Công trình, dự án đăng ký mới năm 2021 63,34

1 Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết Thị trấn Tuần Giáo 3,00  Quý III, IV 

2 Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo 3,00  Quý II, III 

3 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo 1,50  Quý III, IV 

4 Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Thị trấn Tuần Giáo 1,70  Quý III, IV 

5 Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy Thị trấn Tuần Giáo 1,10  Quý III, IV 

6
Đường từ bản Hồng Lực xã Này Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong, 
huyện Tuần Giáo

Xã Mường Khong 0,90  Quý I, II 

7 Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo Xã Mường Khong 0,60  Quý I, II 

8
Đường từ trung tâm xã Tênh Phông (Km1 +967) - bản Thẳm Nậm, 
huyện Tuần Giáo

Xã Tênh Phông 0,80  Quý II, III 

9 Thủy điện Nậm Hóa 1 - Khu vực lòng hồ (Địa phận huyện Tuần Giáo) Xã Tênh Phông 17,86  I, II 

10 Thủy điện Mùn Chung 2 (hạng mục Lòng hồ)
Mùn Chung, Nà 

Tòng
19,30  I, II 

11

Cấp điện bản Pú Piến xã Mường Mùn; bản Trung Dình, bản Chua Lú 
xã Pú nhung; bản Xá Nhè, bản Háng Á xã Rạng Đông, huyện Tuần 
Giáo, thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện 
Biên giai đoạn 2014-2020

Mường mùn, Pú 
Nhung, Rạng Đông

12,976  I, II 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND, ngày      tháng      năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

BIỂU 01: ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN TUẦN GIÁO

 Thời gian thực hiện 
(quý) 

STT Tên dự án, công trình Địa điểm
Nhu cầu sử dụng đất 

(ha)
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 Thời gian thực hiện 
(quý) 

STT Tên dự án, công trình Địa điểm
Nhu cầu sử dụng đất 

(ha)

12 Trạm y tế xã Pú Xi Pú Xi 0,280  I, II 

13 Trạm y tế xã Phình Sáng Phình Sáng 0,12  I, II 

14 Trạm y tế xã Mường Khong Mường Khong 0,20  I, II 

II
Công trình, dự án trong Kế hoạch định giá năm 2020 tại Kế hoạch 
số 1175/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh chuyển tiếp 
sang thực hiện trong  Kế hoạch định giá năm 2021

7,23

1
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thủy (khu 
số 2)

Thị trấn Tuần Giáo 1,00  Quý III, IV 

2 Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang Thị trấn Tuần Giáo 0,80  Quý II, III 

3 Giải phóng mặt bằng bổ sung Trường mầm non Mùn Chung Xã Mùn Chung 0,550  Quý I, II 

4 Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi Xã Pú Xi 1,20  Quý I, II 

5 Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang Thị trấn Tuần Giáo 0,30  Quý II, III 

6 Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông Thị trấn Tuần Giáo 0,60  Quý II, III 

7 Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo 1,470  Quý II, III 

8 Khắc phục hậu quả thiên tai công trình TĐC thị trấn Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo 0,510  Quý I, II 

9 Xây dựng hạ tầng  khu trung tâm mới xã Nà Tòng Xã Nà Tòng 0,80  Quý II, III 

Tổng cộng 70,57

2



I Công trình, dự án đăng ký mới năm 2021

1 Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo 1,47  Quý III, IV 

2 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông Xã Chiềng Đông 2,00  Quý III, IV 

II
Công trình, dự án trong Kế hoạch định giá năm 2020 tại Kế hoạch số 1175/KH-
UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh chuyển tiếp sang thực hiện trong  Kế hoạch 
định giá năm 2021

Tổng cộng 3,47

 Thời gian thực 
hiện (quý) 

BIỂU 02: ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN 
TUẦN GIÁO

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND, ngày      tháng      năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Tên dự án, công trình Địa điểm
Nhu cầu sử dụng 

đất (ha)
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